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     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: Pháp luật
Mã học phần: CTC207
Hệ đào tạo: Cao đẳng liên thông
Thời gian thực hiện học phần: 15 tiết (Lý thuyết: 9 tiết; Thảo luận, bài tập: 5 tiết; kiểm tra: 1 tiết).  (1 tiết có thời gian bằng 45 phút)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

1. Vị trí:
 Học phần Pháp luật là học phần bắt buộc thuộc khối các học phần chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông.
2. Tính chất:
 Chương trình học phần bao gồm một số nội dung về pháp luật dân sự, hình sự và hành chính; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
II. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này, người học đạt được:
1. Kiến thức: 
· Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự;
· Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự.
2. Kỹ năng:

· Nhận biết được kiến thức được học về pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự;

· Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	3
	Bài 1: Pháp luật dân sự

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự
2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự
3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
3.2. Hợp đồng

	5
	3
	2
	

	5
	Bài 2: Pháp luật hành chính

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính
2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
2.1. Vi phạm hành chính
2.2. Xử lý vi phạm hành chính

	4
	3
	1
	

	6
	Bài 3: Pháp luật hình sự

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự
2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự
2.1.Tội phạm
2.2. Hình phạt

	5
	3
	2
	

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	Tổng cộng
	15
	9
	5
	1


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:










Thời gian: 5 tiết
PHÁP LUẬT DÂN SỰ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.
- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự
2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
2.3.2. Hợp đồng
Bài 2: 









Thời gian: 4 tiết
PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;
- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính
2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
2.2.1. Vi phạm hành chính
2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính
Bài 3: 








Thời gian: 5 tiết
PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.
- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự
2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự
2.2.1.Tội phạm
2.2.2. Hình phạt
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác:
Có thể trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
IV. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:

Kiến thức: 

· Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự;
· Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật hành chính, pháp luật hình sự.

Kỹ năng:

· Nhận biết được kiến thức được học về pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự;

· Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự; vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
2. Phương pháp: 

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dùng chung cho tất cả các ngành nghề đào tạo của trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh từ học kỳ I năm học 2020-2021.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng nhiều phương tiện giảng dạy, áp dụng các phương pháp hiện đại để tích cực hoá, phát huy năng lực người học.

 - Đối với người học: Chủ động tham gia bài giảng trên lớp, tìm tòi nghiên cứu các tình huống vi phạm pháp luật có trong thực tế.
3. Những trọng tâm cần chú ý: cần tạo điều kiện cho sinh viên tham gia bài giảng, áp dụng các phương pháp giải quyết tình huống có trong thực tế để sinh viên hiểu vấn đề một cách sâu sắc...
4. Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ Luật dân sự, 2015.
2. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
3. Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.
4. Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
5. Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
6. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.
7. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.
8. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.
9. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.
10. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.
12. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 2018
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